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Nhôm hydroxyd 13 %                                                                                                
 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÔM HYDROXYD 13 % 

Nhôm hydroxyd 13 % đạt theo tiêu chuẩn USP hiện hành  

Tiêu chuẩn chất lượng: USP hiện hành 

 

STT Chỉ tiêu Mức chất lượng 

1 Tính chất Dạng gel mịn, màu trắng 

2 Định tính A. Chế phẩm sủi bọt với acid hydroclorid, sinh ra 

khí, khi cho vào dung dịch calci hydroxyd bão 

hòa sẽ tạo ra ngay kết tủa. 

B.  Dung dịch (A) đáp ứng các phép thử định tính 

ion nhôm 

3 Khả năng trung hòa Không ít hơn 65 % 

4 pH 5,5 – 8,0 

5 Giới hạn clorid Không quá 4,7 % dựa theo hàm lượng Al(OH)3 

6 Giới hạn sulfat Không được quá 0,8 % dựa theo hàm lượng 

Al(OH)3 

7 Giới hạn arsen Không được quá 0,001 % dựa theo hàm lượng 

Al(OH)3 

8 Định lượng 11,7 – 14,3 % Al(OH)3 

9 Giới hạn nhiểm khuẩn - Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 100 CFU/ml 

- Escherichia coli: Không có 


